
Môn: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

CBGD: NGUYỄN THỊ TĨNH

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp ĐIỂM Công ty thực tập

1 2118120575 Nguyễn Thị Trúc Mai CCQ1812G 6.5 Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Vietsun - Vietsun Group

2 2119120014 Võ Thị Kim Ngân CCQ1912A 7 CÔNG ty cổ phần phân Bón Bình Điền

4 2117120450 Lê Thị Yến Nhi CCQ1712G 7.5 Ngân hàng Cổ Phần Tiên Phong - Chi nhánh Kỳ Đồng

5 2119120053 Trần Thị Bích Nhung CCQ1912B 7 Công ty Cổ Phần SaiGon City Homes - Cn quận 2

6 2119120565 Trần Quỳnh Như CCQ1912P 6 Công ty Cổ Phần Hồng Lam Nguyễn Kiệm

7 2119120196 Lý Thị Kiều Oanh CCQ1912F 8 Công ty TNHH- DV cung ứng lao động Hải Dương Xanh

8 2119120302 Nguyễn Văn Phú CCQ1912I 7.5 Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Vietsun - Vietsun Group

9 2119120337 Trần Yến Phụng CCQ1912J 7.5 Công ty TNHH MTV Linh Gia Bảo

10 2119120157 Hoàng Thị Trúc Phương CCQ1912E 7.5 Công ty cổ phần thương mại thép Kim Sơn

11 2118120673 Lê Ngọc Trúc Phương CCQ1812H 8 CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM

12 2118120053 Vũ Anh Phương CCQ1812A 7.5 Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Phương Vy

13 2119120016 Đỗ Thị Bích Phượng CCQ1912A 8 Cty Wooshin Đồng Nai

14 2119120649 Trần Lệ Quân CCQ1912O 5 CÔNG TY TNHH KINGCARGO

15 2118120146 Hồ Thanh Quyên CCQ1812B 8 Trường anh ngữ quốc tế Ares English

16 2119120057 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh CCQ1912B 8 CÔNG TY  TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC ĐẠI CÁT 

17 2119120158 Phạm Thị Như Quỳnh CCQ1912E 8 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN HỒNG GIA

18 2119120200 Mai Thị Thanh Tài CCQ1912F 8 Công ty TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIA KHANG

20 2118170210 Huỳnh Duy Thái CCQ1812I 7.5 Công ty TNHH giày Gia Định 

21 2118120323 Nguyễn Đức Thành CCQ1812D 7.5 CÔNG TY TNHH MILLENNIALS MARKET

22 2119120023 Chu Trần Trang Thảo CCQ1912A 7 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH BẦU TRỜI VIỆT

23 2119120021 Ngô Như Thảo CCQ1912A 7.5 Cty Wooshin Đồng Nai

24 2118120062 Nguyễn Thị Thu Thảo CCQ1812A 7.5 CÔNG TY TNHH TOP APEC (TOP APEC COMPANY LIMITED)

25 2118120603 Võ Nguyễn Thái Thảo CCQ1812G 7.5 Công ty TNHH MTV Lợi Thịnh

26 2119120455 Trình Thị Bích Khương CCQ1912M 7.5 CÔNG TY TNHH SX - TM & DV PHỤNG QUANG TRUNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM
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27 2118120121 Nguyễn Thị Bích Liễu CCQ1812B 7 Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Đakrông 

28 2118120122 Phạm Thị Ái Linh CCQ1812B 6.8 Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Đakrông 

29 2119120013 Đỗ Thị Kim Ngân CCQ1912A 6.5 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng

30 2119120461 Đào Xuân Ngọc CCQ1912M 7.5 Công Ty TNHH Thương Mại xây dựng Phú Riềng

31 2119130071 Bùi Thị Yến Nhi CCQ1912Q 8 Công ty TNHH xây dựng Tổng hợp An Thịnh

32 2119120499 Nguyễn Thị Ngọc Nhung CCQ1912N 8 Công ty TNHH Xây dựng đo đạc bản đồ Sài Gòn

33 2119120607 Vũ Thị Thơm CCQ1912Q 7.5 Công ty cổ phần thương mại center

34 Khương Trương Huệ CCQ1812E 7.5 Công ty cổ phần quốc tế ANTEX
35 2119120497 Nguyễn Minh Nguyên CCQ1912N 6.5 Công ty rau má mix


